
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110330 1 KHƯU HIỀN ÂN 24/09/2005 Nữ 9/1 5.5 4.25 3.25 0 21.75

2 110333 1 ĐỖ LÊ QUỲNH ANH 25/11/2005 Nữ 9/1 6.75 6.25 2.75 0 25.25

3 110350 2 NGUYỄN LAI TRÚC ANH 21/02/2005 Nữ 9/1 7 8.25 3.25 1 29.75

4 110383 3 VƯƠNG CHÍ BẢO 11/04/2005 Nam 9/1 6 6.25 3.75 1 26.75

5 110417 5 TRỊNH NGỌC MINH CHÂU 01/04/2005 Nữ 9/1 8 7.25 6.5 0 36.25

6 110445 6 DƯƠNG GIA ĐẠT 03/08/2005 Nam 9/1 6.75 8 8 1 38.5

7 110554 10 TRƯƠNG VĨNH HÀO 16/03/2005 Nam 9/1 5.75 3.5 3 1 22

8 110558 10 NGUYỄN THANH HẬU 30/01/2005 Nam 9/1 7 9.25 5.5 1 35.25

9 110581 11 NGÔ MINH HOÀNG 18/01/2005 Nam 9/1 7.5 5.75 2.5 0 25.75

10 110659 15 PHẠM GIA KHIÊM 21/11/2005 Nam 9/1 7.5 8.25 7.75 0 38.75

11 110752 19 NGUYỄN LÊ TẤN LỘC 26/09/2005 Nam 9/1 7.25 3.25 3.75 0 25.25

12 110826 22 TRẦN QUỐC NAM 12/07/2005 Nam 9/1 6.25 3.5 6.25 0 28.5

13 110865 23 NGUYỄN THỤY PHƯƠNG NGHI 17/01/2005 Nữ 9/1 6 4 3.25 1 23.5

14 110889 24 TẠ MỸ NGỌC 02/11/2005 Nữ 9/1 8.5 8.25 7.5 1 41.25

15 110910 25 ĐẶNG NGUYỄN YẾN NHI 22/05/2005 Nữ 9/1 7 5.25 6 0 31.25

16 110972 1 TIÊN TÂM NHƯ 07/10/2005 Nữ 9/1 6.5 5.5 6 1 31.5

17 111012 2 ĐẶNG HỒ THIÊN PHÚ 25/02/2005 Nam 9/1 8 9.25 8.25 0 41.75

18 111034 3 TRẦN HOÀI MỸ PHÚC 19/06/2005 Nữ 9/1 6.75 6 2.75 0 25

19 111226 11 BÙI NGUYỄN ANH THƯ 03/08/2005 Nữ 9/1 7 8.5 8.5 0 39.5

20 111266 13 ĐINH CẢNH THỤY 15/01/2005 Nam 9/1 7.5 6.5 7.5 0 36.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



21 111456 21 NGÔ THẢO VY 05/11/2005 Nữ 9/1 8 8.25 6.25 0 36.75

Tổng cộng có tất cả: 21 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110367 2 TRẦN NGỌC ANH 29/06/2005 Nữ 9/10 8 3.75 4.25 1 29.25

2 110382 3 LÝ GIA BẢO 29/08/2005 Nữ 9/10 7.75 3.25 3.75 1 27.25

3 110441 6 CHÂU VI ĐÀO 02/10/2005 Nữ 9/10 7.5 2.75 6.5 1 31.75

4 110450 6 TRẦN TUẤN ĐẠT 01/08/2005 Nam 9/10 7.5 5 3.75 1 28.5

5 110478 7 TRỊNH KHAI DŨ 25/09/2005 Nam 9/10 7 4.75 4.25 1 28.25

6 110545 10 CÙ QUỐC HÀO 02/05/2005 Nam 9/10 6.25 5.75 7.75 0 33.75

7 110619 13 LÔI HUỲNH GIA HUY 12/04/2005 Nam 9/10 6.5 5 4.25 1 27.5

8 110693 16 HUỲNH TUẤN KIỆT 20/10/2005 Nam 9/10 7.25 3.5 2.75 0 23.5

9 110821 21 DIỆP ANH NAM 17/07/2005 Nam 9/10 6.75 6 2.25 1 25

10 110827 22 TRIỆU HOÀI NAM 07/09/2004 Nam 9/10 7 2.5 2.25 1 22

11 110831 22 TRỊNH NHƯ NGA 09/01/2005 Nữ 9/10 8.25 6 7.75 1 39

12 110837 22 HUỲNH NGỌC THANH NGÂN 23/01/2005 Nữ 9/10 7 5 1.75 1 23.5

13 110844 22 NGUYỄN NGỌC KIM NGÂN 24/07/2005 Nữ 9/10 7.5 3.5 3.25 0 25

14 110873 24 TRẦN HỮU NGHỊ 04/04/2005 Nam 9/10 8 5.5 4.75 0 31

15 110941 26 TÔ NGỌC NHI 16/10/2005 Nữ 9/10 7.25 3.75 3 1 25.25

16 110943 26 TRẦN HUỆ NHI 04/01/2005 Nữ 9/10 7.25 4.25 6.75 1 33.25

17 110956 27 HUỲNH Ý NHƯ 30/11/2005 Nữ 9/10 6.75 2.25 3.75 1 24.25

18 111051 4 DƯƠNG MINH PHƯƠNG 09/04/2005 Nam 9/10 6.25 3.25 2.25 1 21.25

19 111092 6 HUỲNH LÂM QUỐC 27/12/2005 Nam 9/10 7.25 2.75 2.75 0 22.75

20 111097 6 NGUYỄN DUY QUÝ 24/01/2005 Nam 9/10 7.25 5 7.5 0 34.5

21 111103 6 LA NGỌC QUYÊN 31/01/2005 Nữ 9/10 5.25 4 1.75 1 19

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111147 8 TRẦN MỸ TÂM 18/07/2005 Nữ 9/10 8.25 2.5 3.25 1 26.5

23 111155 8 LÂM CHÍ THĂNG 07/09/2004 Nam 9/10 5.75 3.25 3.25 1 22.25

24 111163 9 NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH 16/08/2005 Nữ 9/10 8.25 4.5 4.25 0 29.5

25 111202 10 NGUYỄN THANH THIỆN 06/10/2005 Nam 9/10 7.75 4.75 2.75 0 25.75

26 111287 14 NGUYỄN MINH TIẾN 16/06/2005 Nam 9/10 7.25 9 6.5 0 36.5

27 111327 15 TÔ HUYỀN TRÂN 14/11/2005 Nữ 9/10 6.75 5.5 2.5 1 25

28 111337 16 QUAN THANH TRANG 05/02/2005 Nữ 9/10 7.5 4.5 2.5 1 25.5

29 111389 18 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 11/03/2005 Nữ 9/10 7.5 5 5.5 0 31

30 111400 19 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 11/10/2005 Nữ 9/10 7.5 3.75 6 0 30.75

31 111402 19 GIANG PHI TUYẾT 02/02/2005 Nữ 9/10 8 8.5 7 0 38.5

32 111429 20 HÀ PHÚ VINH 31/10/2005 Nam 9/10 7.75 2.25 2 0 21.75

33 111465 21 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 15/07/2005 Nữ 9/10 8 4 3.75 0 27.5

34 111478 22 HUỲNH CHÚC XUÂN 14/06/2004 Nữ 9/10 8 3.75 3.75 1 28.25

35 111480 22 NGUYỄN THANH XUÂN 13/10/2005 Nữ 9/10 8.75 6.25 6 0 35.75

36 111493 22 PHẠM KIM BẢO YẾN 17/10/2005 Nữ 9/10 8 2.75 4.25 0 27.25

Tổng cộng có tất cả: 36 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110325 1 THÁI VĨNH AN 23/07/2005 Nam 9/11 6 6 3.75 1 26.5

2 110364 2 TẠ CHÂU ANH 13/01/2005 Nữ 9/11 7.25 7.75 7.75 0 37.75

3 110410 4 NGÔ HUỲNH BẢO CHÂU 22/04/2005 Nữ 9/11 7.75 3 4.5 0 27.5

4 110438 5 PHAN MINH ĐĂNG 26/12/2005 Nam 9/11 7.25 4.25 5.5 1 30.75

5 110447 6 LIÊU KIẾN ĐẠT 13/09/2005 Nam 9/11 7 6.5 5.75 1 33

6 110469 7 HUỲNH NHƯ ĐÌNH 18/06/2005 Nữ 9/11 7.75 7 4 1 31.5

7 110482 7 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 17/01/2005 Nữ 9/11 7.5 5.5 5 0 30.5

8 110557 10 HUỲNH MINH HẬU 26/08/2005 Nam 9/11 7.5 6.75 7.5 0 36.75

9 110663 15 HUỲNH ĐĂNG KHOA 14/08/2005 Nam 9/11 6.75 3.25 3.75 1 25.25

10 110691 16 ĐỖ TUẤN KIỆT 05/06/2005 Nam 9/11 5.75 4 2.75 1 22

11 110695 16 LÝ VĨ KIỆT 05/09/2005 Nam 9/11 6 4.5 3.75 1 25

12 110748 18 TRẦN THẢO LINH 09/11/2004 Nữ 9/11 6.5 4.5 2 1 22.5

13 110803 21 NGUYỄN HOÀNG MINH 14/01/2005 Nam 9/11 6.75 4 7.25 1 33

14 110820 21 ĐẶNG TÙNG NAM 22/01/2005 Nam 9/11 6.5 4.5 5 1 28.5

15 110833 22 ĐOÀN NGỌC HUYỀN NGÂN 31/10/2005 Nữ 9/11 7.75 7.5 7 0 37

16 110835 22 HỒNG GIA NGÂN 11/06/2005 Nữ 9/11 7.5 5.5 5.75 1 33

17 110918 25 LÊ BỘI NHI 14/01/2005 Nữ 9/11 8 6.5 7.75 1 39

18 110933 26 PHAN NGỌC NHI 04/10/2005 Nữ 9/11 6.5 4.5 2.75 0 23

19 111004 2 NGUYỄN CAO HOÀNG PHONG 06/04/2005 Nam 9/11 5 6.5 4.75 0 26

20 111048 4 NGUYỄN TRỌNG PHƯỚC 09/01/2005 Nam 9/11 3.5 4.25 6.5 0 24.25

21 111080 5 TẠ NGÔ MỸ QUÂN 04/08/2005 Nữ 9/11 7 5.5 3.5 1 27.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111133 7 LÊ TIẾN TÀI 06/10/2005 Nam 9/11 6 2.25 3.75 0 21.75

23 111141 8 HUỲNH DĨNH TÂM 22/06/2005 Nữ 9/11 7.5 4.5 4.5 1 29.5

24 111148 8 VƯU MỸ TÂM 26/04/2005 Nữ 9/11 8.25 7 5.75 0 35

25 111153 8 NGUYỄN TĂNG GIA THÁI 02/11/2005 Nam 9/11 5.75 4.25 2.75 1 22.25

26 111242 12 PHAN MINH THƯ 15/10/2005 Nữ 9/11 6.5 4.75 2.25 0 22.25

27 111260 13 NGUYỄN THANH THÙY 06/03/2005 Nữ 9/11 7.25 8.75 5 0 33.25

28 111336 16 PHẠM NGUYỄN UYÊN TRANG 22/12/2005 Nữ 9/11 6.75 7 6.75 0 34

29 111397 18 MÃ KIM TUYỀN 21/10/2005 Nữ 9/11 7.25 3.25 2.5 1 23.75

30 111398 18 MÃ THỊ BÍCH TUYỀN 24/10/2005 Nữ 9/11 7 6.25 2.75 1 26.75

31 111406 19 HỒ PHƯƠNG UYÊN 14/04/2005 Nữ 9/11 6.75 2.5 3.75 1 24.5

32 111446 20 DƯƠNG TƯỜNG VY 26/07/2005 Nữ 9/11 6.75 9.25 7 0 36.75

33 111484 22 ĐÀO KIM XUYẾN 20/08/2005 Nữ 9/11 6 6.5 5 1 29.5

Tổng cộng có tất cả: 33 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110321 1 VÕ NGUYỄN THÚY ÁI 14/10/2005 Nữ 9/2 7.25 8.25 6 0 34.75

2 110328 1 TRƯƠNG VỸ AN 16/07/2005 Nam 9/2 7.25 5 6.5 1 33.5

3 110332 1 BÙI NGỌC QUỲNH ANH 01/08/2005 Nữ 9/2 8 7.5 6.5 0 36.5

4 110338 1 HỒ HOÀNG ANH 08/12/2005 Nữ 9/2 7 9.25 5.75 0 34.75

5 110419 5 VÕ THANH BẢO CHÂU 02/02/2005 Nữ 9/2 7.75 7 8 1 39.5

6 110529 9 LÝ GIA HÂN 11/06/2005 Nữ 9/2 8 6.75 3.25 1 30.25

7 110598 12 ĐÀO TẤN HƯNG 27/03/2005 Nam 9/2 7 5.75 6 0 31.75

8 110611 13 TĂNG MỸ HƯƠNG 31/03/2005 Nữ 9/2 8.5 7.25 7.5 1 40.25

9 110672 15 TRẦN ANH KHOA 11/08/2005 Nam 9/2 6.75 9.25 6 0 34.75

10 110694 16 LÊ NGUYÊN KIỆT 31/12/2005 Nam 9/2 7.75 9.25 8.5 0 41.75

11 110723 17 HUỲNH TÚ LỆ 22/11/2005 Nữ 9/2 7.25 9 6.25 1 37

12 110804 21 NGUYỄN PHƯƠNG MINH 06/02/2005 Nữ 9/2 7.75 6.5 4.25 1 31.5

13 110840 22 NGUYỄN BẢO NGÂN 01/09/2005 Nữ 9/2 7 9.25 9.75 0 42.75

14 110895 24 PHÙNG NHẬT NGUYÊN 28/06/2005 Nam 9/2 8.25 6.5 7.5 1 39

15 110898 25 LÂM KIM NGUYỆT 06/03/2005 Nữ 9/2 6.75 6 2.75 1 26

16 111013 2 HỒNG NGUYỄN GIA PHÚ 30/11/2005 Nam 9/2 6.75 6.5 2.25 0 24.5

17 111102 6 KHƯU MỸ QUYÊN 14/12/2005 Nữ 9/2 7.5 7 7.25 1 37.5

18 111145 8 NGUYỄN THÙY HUỆ TÂM 15/04/2005 Nữ 9/2 8 7.5 7.25 1 39

19 111181 9 NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO 21/05/2005 Nữ 9/2 8 8.5 5 0 34.5

20 111315 15 DƯƠNG NGỌC BẢO TRÂN 27/06/2005 Nữ 9/2 7.25 6.5 7 0 35

21 111335 16 PHẠM NGUYỄN ĐOAN TRANG 22/04/2005 Nữ 9/2 6.5 6.25 5.25 0 29.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111457 21 NGỤY HOÀNG PHƯƠNG VY 27/11/2005 Nữ 9/2 8 5.75 6 0 33.75

23 111474 22 TRẦN KHẢ VY 11/09/2005 Nữ 9/2 6 6.25 4 1 27.25

24 111494 22 PHẠM THỊ HOÀNG YẾN 14/10/2005 Nữ 9/2 7.75 7 7.25 0 37

Tổng cộng có tất cả: 24 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110335 1 ĐOÀN NGỌC ANH 22/05/2005 Nữ 9/3 7.5 7.5 5 0 32.5

2 110354 2 NGUYỄN QUỲNH ANH 21/01/2005 Nữ 9/3 7.5 7.25 3 0 28.25

3 110380 3 ĐINH BẰNG 19/08/2005 Nam 9/3 6.5 5.75 6.75 0 32.25

4 110413 4 NGUYỄN TRẦN BẢO CHÂU 10/12/2005 Nữ 9/3 8.25 6.75 5.75 0 34.75

5 110476 7 NGÔ KHẢI DU 24/03/2005 Nam 9/3 7.25 9.25 6.5 0 36.75

6 110481 7 NGUYỄN NGỌC MINH ĐỨC 30/09/2005 Nam 9/3 8 8.75 7.5 0 39.75

7 110673 15 TRẦN MINH KHOA 20/01/2005 Nam 9/3 8.5 9 8.25 0 42.5

8 110847 22 PHẠM HOÀNG KIM NGÂN 05/12/2005 Nữ 9/3 7.75 6.75 5.5 0 33.25

9 110851 23 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN 21/05/2005 Nữ 9/3 8 9.5 7.5 0 40.5

10 110858 23 HUỲNH MẪN NGHI 15/02/2005 Nữ 9/3 7.5 6.5 4.5 1 31.5

11 110903 25 NGUYỄN HUỲNH THIÊN NHÂN 01/09/2005 Nam 9/3 7.75 9.25 6.75 0 38.25

12 110907 25 TRẦN LÊ THIÊN NHẠN 28/01/2005 Nữ 9/3 8.25 8.25 5.5 0 35.75

13 110924 26 MỌC ĐÔNG NHI 27/08/2005 Nữ 9/3 8 9 8.25 1 42.5

14 110937 26 TẠ LÝ NHI 16/02/2005 Nữ 9/3 8.5 8.25 7.25 1 40.75

15 110938 26 TĂNG BẢO NHI 26/05/2005 Nữ 9/3 7.5 5 2.25 1 25.5

16 110949 27 CAO MẪN NHU 18/01/2005 Nữ 9/3 8.25 8.5 8 0 41

17 110964 27 NGUYỄN NGỌC NHƯ 25/07/2005 Nữ 9/3 8.5 7.5 4.25 0 33

18 110971 1 TẤT GIA NHƯ 15/02/2005 Nữ 9/3 8 7.75 6.75 1 38.25

19 111008 2 TRẦN DŨNG PHONG 04/09/2005 Nam 9/3 7.5 9.5 6.25 1 38

20 111017 3 PHẠM ĐỨC PHÚ 04/11/2005 Nam 9/3 7.5 8.75 8 1 40.75

21 111140 8 HÀ NHÃ TÂM 22/10/2005 Nữ 9/3 8 6.5 4.75 1 33

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111159 8 TRANG QUỐC THẮNG 09/12/2005 Nam 9/3 8.5 8 6.75 1 39.5

23 111180 9 CAO NGUYỄN THANH THẢO 10/04/2005 Nữ 9/3 7.5 6.75 6.75 0 35.25

24 111272 13 NGUYỄN MINH THY 26/07/2005 Nữ 9/3 7.75 9.5 8.5 0 42

25 111313 15 ĐẶNG MỸ TRÂN 21/10/2005 Nữ 9/3 8 7.75 7 1 38.75

26 111326 15 TẠ KIM TRÂN 09/12/2005 Nữ 9/3 7.75 6.5 5.75 1 34.5

27 111405 19 DƯƠNG BÁ LINH UYÊN 19/07/2005 Nữ 9/3 7.75 7.25 7.25 0 37.25

28 111435 20 ƯNG CHẤN VINH 25/08/2005 Nam 9/3 7.75 8.5 6.75 1 38.5

29 111470 21 PHẠM DƯƠNG TRÚC VY 28/04/2005 Nữ 9/3 8 6.25 4.25 1 31.75

Tổng cộng có tất cả: 29 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110343 1 LƯU NGỌC HOÀNG ANH 14/03/2005 Nữ 9/4 6 7.75 7.25 0 34.25

2 110353 2 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 06/04/2005 Nữ 9/4 5 4.5 3 0 20.5

3 110392 4 NGUYỄN THÁI BẢO 29/09/2004 Nam 9/4 4.25 2.75 4 0 19.25

4 110416 5 TRẦN VŨ BẢO CHÂU 15/11/2005 Nữ 9/4 7.75 5.5 6.75 0 34.5

5 110421 5 CHUNG BÍCH CHI 16/09/2005 Nữ 9/4 7.25 3.5 3.25 1 25.5

6 110517 9 TRƯƠNG CẨM HẢI 21/12/2005 Nam 9/4 6 5.25 2.5 1 23.25

7 110610 13 NGÔ MỸ HƯƠNG 03/08/2005 Nữ 9/4 8 6.25 5.75 1 34.75

8 110684 16 PHẠM MINH KHƯƠNG 19/02/2005 Nam 9/4 7.5 4.75 5.25 0 30.25

9 110689 16 LƯƠNG GIA KIỆN 02/08/2005 Nam 9/4 7.25 6 5.5 1 32.5

10 110717 17 ĐINH THỊ HÀ LAN 27/10/2005 Nữ 9/4 7 4.75 2.5 0 23.75

11 110773 19 QUÁCH TRÍ LUÂN 18/12/2004 Nam 9/4 8 3.5 4.25 1 29

12 110784 20 ÔNG THỊ PHƯƠNG MAI 15/01/2005 Nữ 9/4 7.5 5.25 8.25 1 37.75

13 110801 21 MÃ NGUYỄN LÊ MINH 29/09/2005 Nam 9/4 6.25 3 2.25 0 20

14 110806 21 NGUYỄN TẤN MINH 04/10/2005 Nam 9/4 6.75 7 9.25 0 39

15 110861 23 LÊ NGỌC PHƯƠNG NGHI 21/03/2005 Nữ 9/4 7.75 6.25 7.5 0 36.75

16 110864 23 NGUYỄN ĐỖ NGỌC NGHI 10/03/2005 Nữ 9/4 7.25 5.75 5.75 0 31.75

17 110872 24 TRIỆU TRẦN GIA NGHI 21/10/2005 Nữ 9/4 6.25 5.75 2.25 1 23.75

18 110878 24 DIỆP TIỂU NGỌC 04/11/2005 Nữ 9/4 7 3.75 4.25 1 27.25

19 110882 24 NGUYỄN BẢO NGỌC 25/02/2005 Nữ 9/4 7.25 3.75 3.5 0 25.25

20 110886 24 PHẠM BẢO NGỌC 15/11/2005 Nữ 9/4 7.25 7.75 2.5 0 27.25

21 110919 25 LÊ ĐẶNG HUỲNH NHI 29/03/2005 Nữ 9/4 7 5.75 4.25 0 28.25

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 110931 26 PHẠM HOÀNG YẾN NHI 18/02/2005 Nữ 9/4 7.75 6.5 2.75 0 27.5

23 110984 1 LAI MINH PHÁT 19/03/2005 Nam 9/4 4.5 2 3 1 18

24 111047 4 NGUYỄN HOÀNG KIM PHƯỚC 25/02/2005 Nam 9/4 6.75 3.75 4.75 0 26.75

25 111072 5 CHEN GIA QUÂN 07/11/2005 Nữ 9/4 7.5 5.75 4.75 1 31.25

26 111107 6 NGÔ MINH QUYẾN 10/04/2005 Nam 9/4 5 4.5 2.25 0 19

27 111166 9 QUÁCH MỸ THANH 08/01/2005 Nữ 9/4 6.5 4 1.75 1 21.5

28 111176 9 NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH 27/09/2005 Nam 9/4 7.5 4.5 8.75 0 37

29 111198 10 DIỆP ĐỊNH THIÊM 05/09/2005 Nam 9/4 5.5 3.25 4.75 1 24.75

30 111223 11 NGUYỄN VĂN THÔNG 13/01/2004 Nam 9/4 6.5 2.5 3 1 22.5

31 111238 12 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 25/10/2005 Nữ 9/4 6 3 3.25 0 21.5

32 111329 16 TRẦN QUẾ TRÂN 17/02/2005 Nữ 9/4 5 3.25 2.5 1 19.25

33 111342 16 ĐẶNG XUÂN MINH TRÍ 14/01/2005 Nam 9/4 7.25 7.75 5 1 33.25

34 111390 18 NGUYỄN VŨ TƯỜNG 07/01/2005 Nam 9/4 7 8.5 8.75 1 41

35 111408 19 HUỲNH NHƯ TRÀ UYÊN 20/09/2005 Nữ 9/4 5.5 3.25 5 0 24.25

36 111428 20 ĐỖ TUẤN VINH 08/12/2004 Nam 9/4 6.25 3.5 5.5 1 28

Tổng cộng có tất cả: 36 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110399 4 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 27/01/2005 Nữ 9/5 6.75 4.25 1.5 0 20.75

2 110415 4 TRẦN QUẾ CHÂU 09/07/2005 Nữ 9/5 8.25 6.75 6.75 1 37.75

3 110449 6 TRẦN TẤN ĐẠT 06/08/2005 Nam 9/5 6.5 4 3.25 1 24.5

4 110479 7 HÀ CẨM ĐỨC 05/05/2005 Nam 9/5 8.25 4 4.5 1 30.5

5 110547 10 HUỲNH VĨ HÀO 16/06/2005 Nam 9/5 7 3.75 7 1 32.75

6 110574 11 DƯƠNG DUY HOÀNG 15/01/2005 Nam 9/5 7 9 6 1 36

7 110587 12 LÂM PHỐI HỒNG 28/10/2004 Nữ 9/5 8 4.75 3.5 1 28.75

8 110631 13 MAI MỸ HUYỀN 09/12/2005 Nữ 9/5 7 3 2.75 1 23.5

9 110692 16 GIANG TUẤN KIỆT 29/11/2005 Nam 9/5 7.5 3 4.5 1 28

10 110696 16 TIỀN HỮU KIỆT 15/02/2005 Nam 9/5 7.5 1.75 3.5 1 24.75

11 110727 17 TÔN SĨ LIÊM 09/01/2005 Nam 9/5 7 3.5 2.75 1 24

12 110776 20 ĐỒNG CÔNG LUẬN 28/07/2005 Nam 9/5 7.5 2 2 0 21

13 110791 20 NGÔ HUỲNH XUÂN MẪN 15/02/2005 Nữ 9/5 8.75 7 6.25 1 38

14 110828 22 LÂM MỸ NGA 07/11/2005 Nữ 9/5 7 4 4.75 1 28.5

15 110842 22 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 13/02/2005 Nữ 9/5 8 9.5 4.75 1 36

16 110848 23 PHẠM NGUYỄN ÁNH NGÂN 15/09/2005 Nữ 9/5 7.75 6 5 0 31.5

17 110854 23 DƯƠNG BẢO NGHI 27/06/2005 Nữ 9/5 6.75 3.5 2.5 1 23

18 110970 1 TĂNG UYỂN NHƯ 20/11/2005 Nữ 9/5 7 5.75 2.75 1 26.25

19 110978 1 LÊ NGỌC KIỀU OANH 04/03/2005 Nữ 9/5 6.5 2 3 0 21

20 110999 2 TRẦN PHÁT 15/02/2005 Nam 9/5 8.25 2.25 4.25 1 28.25

21 111009 2 TRẦN TẤN PHONG 11/02/2004 Nam 9/5 7 2.25 3.25 0 22.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111068 5 VÕ HOÀNG YẾN PHƯƠNG 10/03/2005 Nữ 9/5 8.5 8.5 8 0 41.5

23 111108 6 HỨA THẾ QUYỀN 19/04/2005 Nam 9/5 6.5 3 2 1 21

24 111116 7 TRẦN MẪN QUỲNH 07/11/2005 Nữ 9/5 5 2.25 2.75 1 18.75

25 111125 7 LÝ SINH 25/09/2005 Nam 9/5 6.5 6.75 6.5 1 33.75

26 111138 8 THÁI PHÁT TÀI 08/12/2005 Nam 9/5 6.25 4 3.5 1 24.5

27 111182 9 PHẠM THANH THẢO 09/11/2005 Nữ 9/5 7.25 6.75 5.5 0 32.25

28 111246 12 TRẦN THỊ KIM THƯ 29/06/2005 Nữ 9/5 7.5 6.75 7 0 35.75

29 111271 13 NGÔ THIÊN THANH THY 28/04/2005 Nữ 9/5 6.25 1.75 2.75 0 19.75

30 111316 15 HỨA TÚ TRÂN 21/04/2005 Nữ 9/5 8 3.75 3 1 26.75

31 111317 15 HUỲNH BẢO TRÂN 12/06/2005 Nữ 9/5 7.75 5 4.25 0 29

32 111324 15 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 14/09/2005 Nữ 9/5 8.25 6.5 6.5 0 36

33 111347 16 LƯ TUẤN TRIỀU 02/10/2005 Nam 9/5 6.75 2.75 3.75 1 24.75

34 111350 16 NGUYỄN HOÀNG TRINH 08/04/2005 Nữ 9/5 7.25 3 3 0 23.5

35 111404 19 TRƯƠNG MINH TUYẾT 20/03/2005 Nữ 9/5 5.75 4.5 3.25 0 22.5

36 111445 20 ĐỖ LÊ Ý VY 20/08/2005 Nữ 9/5 6 4 2.25 0 20.5

37 111477 22 NGUYỄN TRƯƠNG HỒNG VỸ 24/06/2005 Nam 9/5 7.75 4.25 5.25 0 30.25

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110327 1 TRẦN PHƯƠNG AN 23/09/2005 Nam 9/6 7.25 4.5 5.75 0 30.5

2 110359 2 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH 04/04/2005 Nam 9/6 6 1.5 3 0 19.5

3 110400 4 HUỲNH GIA BÌNH 18/06/2005 Nữ 9/6 5.5 2.5 2.5 1 19.5

4 110406 4 TRẦN NGUYỆT BỬU 21/11/2005 Nữ 9/6 6 4.5 5 1 27.5

5 110426 5 TĂNG HIẾN CHÍ 16/11/2005 Nam 9/6 8.5 6.25 6 1 36.25

6 110497 8 ĐỔNG QUỐC DUY 13/10/2005 Nam 9/6 7.25 4.25 2.75 1 25.25

7 110538 10 TRẦN GIA HÂN 14/08/2005 Nữ 9/6 6.5 7 5.75 1 32.5

8 110564 11 LÂM HIỆP 14/08/2005 Nam 9/6 7 7 7.5 1 37

9 110628 13 TÔ THIỆU HUY 30/01/2005 Nam 9/6 7 7.25 6.25 1 34.75

10 110651 14 TỪ BỈNH KHANG 22/11/2005 Nam 9/6 7 5.25 6.5 1 33.25

11 110668 15 LÔI TRẦN ĐĂNG KHOA 09/06/2005 Nam 9/6 5.5 3.25 3.75 1 22.75

12 110677 15 KHƯU NGUYỄN NGUYÊN KHÔI 28/11/2005 Nam 9/6 6.5 5.5 6.5 1 32.5

13 110758 19 LƯU GIA LỢI 03/02/2005 Nữ 9/6 8.5 5.75 5 1 33.75

14 110764 19 LÊ BẢO LONG 20/09/2005 Nam 9/6 7 3.25 4.5 1 27.25

15 110812 21 TÔ SỞ MY 30/04/2005 Nữ 9/6 8 6.5 6.75 1 37

16 110813 21 TRƯƠNG VỦ HÀ MY 24/02/2005 Nữ 9/6 6.75 5.75 2.5 0 24.25

17 110814 21 VÕ THỊ THẢO MY 19/11/2005 Nữ 9/6 6.5 6 5 0 29

18 110823 21 PHAN THÀNH NAM 07/08/2005 Nam 9/6 6.25 6.25 4.5 0 27.75

19 110940 26 THÁI TRẦN THẢO NHI 10/06/2005 Nữ 9/6 7.25 7.5 5 1 33

20 110953 27 ĐOÀN NGỌC BẢO NHƯ 12/03/2005 Nữ 9/6 8 8.25 5 0 34.25

21 111074 5 LÊ TUYẾT QUÂN 10/09/2005 Nữ 9/6 6.75 5.75 6.25 1 32.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111142 8 HUỲNH MỸ TÂM 15/07/2005 Nữ 9/6 6.75 2.75 4 1 25.25

23 111258 13 TRƯƠNG THANH THÚY 24/01/2005 Nữ 9/6 7 7.25 8.25 1 38.75

24 111268 13 ĐÀO NGUYỄN NHẬT THY 28/05/2005 Nữ 9/6 6.75 3.75 3.25 0 23.75

25 111273 13 NGUYỄN XUÂN THY 16/05/2005 Nữ 9/6 6.25 4.25 3.75 0 24.25

26 111291 14 HOÀNG TRUNG TÍN 22/07/2005 Nam 9/6 4.75 3.5 2.5 0 18

27 111300 14 PHƯƠNG GIA TOÀN 04/06/2005 Nam 9/6 6.25 4 3.25 1 24

28 111302 14 SỬ PHƯƠNG TOÀN 07/11/2005 Nam 9/6 6 2.5 2.5 1 20.5

29 111411 19 PHAN CHIÊU UYÊN 14/12/2005 Nữ 9/6 7.5 6.25 5 1 32.25

30 111461 21 NGUYỄN NGỌC YẾN VY 26/02/2005 Nữ 9/6 8 7.75 6.5 0 36.75

Tổng cộng có tất cả: 30 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110334 1 ĐỖ NGỌC ANH 23/04/2005 Nữ 9/7 4.75 3 2.75 0 18

2 110381 3 ĐẶNG ĐINH GIA BẢO 09/11/2005 Nam 9/7 4.75 4.25 4 0 21.75

3 110407 4 ĐÀM KHANG CHÁNH 09/12/2005 Nam 9/7 6.5 6.75 6.5 1 33.75

4 110418 5 VÕ HOÀNG BẢO CHÂU 24/08/2005 Nữ 9/7 8.75 8.5 3.5 0 33

5 110425 5 PHẠM NGỌC CHÍ 29/10/2005 Nữ 9/7 8.25 3.5 3.75 0 27.5

6 110507 8 HUỲNH NGUYỄN NGỌC KỲ DUYÊN 13/11/2005 Nữ 9/7 7.5 7.25 4.75 0 31.75

7 110535 9 PHAN NGỌC KHẢI HÂN 25/12/2005 Nữ 9/7 7.25 8.25 3.75 0 30.25

8 110542 10 DIỆP NGỌC HẠNH 21/01/2005 Nữ 9/7 6 5.75 2.25 1 23.25

9 110563 11 VÕ THỊ THU HIỀN 04/02/2005 Nữ 9/7 8.5 6.75 7.5 0 38.75

10 110588 12 VÕ THỊ KIM HỒNG 01/08/2005 Nữ 9/7 7.5 5.25 3.75 0 27.75

11 110589 12 TẤT GIA HUỆ 31/10/2005 Nữ 9/7 7 6.25 4.75 1 30.75

12 110601 12 LÝ KIẾN HƯNG 14/08/2005 Nam 9/7 6.5 2 3.75 1 23.5

13 110616 13 LAI TRÍ HUY 17/07/2005 Nam 9/7 7.25 8 8 1 39.5

14 110630 13 VÕ MINH HUY 09/10/2005 Nam 9/7 6 3 3.5 0 22

15 110635 14 PHẠM HỒNG ĐĂNG KHẢI 30/05/2005 Nam 9/7 7.5 4.75 4.75 0 29.25

16 110687 16 LÝ TRỤ KIÊN 22/10/2005 Nam 9/7 7 6 7.25 1 35.5

17 110715 17 TCHEN SƠN LÂM 05/07/2005 Nam 9/7 5 3.25 1.5 1 17.25

18 110736 18 LÂM MỸ LINH 23/05/2005 Nữ 9/7 7.25 4 3 1 25.5

19 110841 22 NGUYỄN HUỲNH HẢI NGÂN 26/08/2005 Nữ 9/7 8.25 8 5.5 0 35.5

20 110885 24 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12/04/2005 Nữ 9/7 6 2.5 1 0 16.5

21 110960 27 LƯ VỊNH NHƯ 14/11/2005 Nữ 9/7 6.25 2.25 2 1 19.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 111002 2 GIANG NHẤT PHONG 16/02/2005 Nam 9/7 6 5 4.5 1 27

23 111014 2 HUỲNH LAI PHÚ 28/03/2005 Nam 9/7 5.5 6.5 4.5 1 27.5

24 111090 6 LÊ NGUYỆT QUẾ 01/06/2005 Nữ 9/7 6.5 5.25 3 0 24.25

25 111170 9 HÀ THUẬN THÀNH 06/07/2005 Nam 9/7 6.25 3.25 1.75 1 20.25

26 111173 9 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 29/08/2005 Nam 9/7 7.75 5 6.5 0 33.5

27 111249 12 TRẦN TRƯƠNG KIM THUẬN 04/09/2005 Nam 9/7 6.75 2.5 1.25 0 18.5

28 111322 15 NGUYỄN HUYỀN TRÂN 28/10/2004 Nữ 9/7 5.5 3 2.5 0 19

29 111348 16 NGUYỄN QUANG TRIỆU 25/07/2005 Nam 9/7 7.5 5.5 4.25 0 29

30 111352 17 HUỲNH CHÍ TRỌNG 29/01/2005 Nam 9/7 7.5 7.5 8.75 1 41

31 111357 17 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRÚC 30/01/2005 Nữ 9/7 7 2 5.5 0 27

32 111358 17 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 04/07/2005 Nữ 9/7 8 6.75 6.75 0 36.25

33 111388 18 TẠ TƯƠNG KHÁNH TÙNG 02/10/2005 Nam 9/7 7.5 2 2 0 21

34 111475 22 VÕ TƯỜNG VY 15/05/2005 Nữ 9/7 7 4 3 1 25

Tổng cộng có tất cả: 34 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110372 3 VÕ NGUYỄN HUỲNH ANH 27/07/2005 Nữ 9/8 7 3.75 2.5 0 22.75

2 110411 4 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 06/09/2005 Nữ 9/8 8.5 6.25 4.5 0 32.25

3 110412 4 NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU 25/01/2005 Nữ 9/8 8.25 5 5.5 0 32.5

4 110480 7 LÊ HUỲNH ĐỨC 17/12/2005 Nam 9/8 8 6.25 5.75 1 34.75

5 110503 8 TRẦN LÊ DUY 21/08/2005 Nam 9/8 7.5 5.5 6 0 32.5

6 110522 9 HỒ HOÀNG HÂN 03/11/2005 Nữ 9/8 7.75 6.75 7.25 0 36.75

7 110555 10 TRẦN LÊ HOÀNG HẢO 24/10/2005 Nữ 9/8 7.5 4.75 3.25 0 26.25

8 110576 11 HỒ KHÁNH HOÀNG 02/06/2005 Nam 9/8 6.75 4.5 3.25 1 25.5

9 110597 12 CÁI KIẾN HƯNG 02/02/2005 Nam 9/8 8 5.75 3.75 0 29.25

10 110678 15 LÊ ANH KHÔI 07/02/2005 Nam 9/8 7.25 8.5 2 0 27

11 110703 16 NGUYỄN HOÀNG KIM 09/03/2005 Nữ 9/8 6.75 2.75 1.75 0 19.75

12 110716 17 TỪ HY LÂM 20/11/2005 Nam 9/8 7.25 5.25 4.75 1 30.25

13 110732 18 HUỲNH THÚY LINH 27/09/2005 Nữ 9/8 7.25 5 5.5 1 31.5

14 110766 19 NGŨ VĨ LONG 13/09/2005 Nam 9/8 7.75 4 1.5 1 23.5

15 110787 20 BÙI TUỆ MẪN 04/03/2005 Nữ 9/8 8 3.75 1.75 0 23.25

16 110815 21 LÂM THANH MỸ 21/09/2005 Nữ 9/8 7.75 8.5 6.5 1 38

17 110855 23 DƯƠNG THÁI UYỂN NGHI 14/04/2005 Nữ 9/8 7.5 7.25 5.75 0 33.75

18 110868 23 PHAN GIA NGHI 22/05/2005 Nữ 9/8 8.25 4.5 6.25 1 34.5

19 110902 25 NGUYỄN HỮU NHÂN 04/08/2005 Nam 9/8 7 5.5 2.25 0 24

20 110969 1 TẠ TRẦN KHẢ NHƯ 30/08/2005 Nữ 9/8 7 6.75 5 1 31.75

21 110980 1 ĐẶNG TẤN PHÁT 23/01/2005 Nam 9/8 8 7.25 3.25 1 30.75

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 110981 1 DƯƠNG GIA PHÁT 20/10/2005 Nam 9/8 8 6.25 7.5 1 38.25

23 111032 3 PHẠM NGUYỄN HOÀNG PHÚC 05/01/2005 Nam 9/8 7 7 3 0 27

24 111105 6 LÂM TÚ QUYÊN 23/12/2005 Nữ 9/8 7.75 4.75 8 0 36.25

25 111120 7 TẠ BỘI SAN 14/02/2005 Nữ 9/8 8.5 5 4.75 1 32.5

26 111200 10 LÊ MINH THIÊN 18/11/2005 Nam 9/8 6 3.25 3.75 1 23.75

27 111230 11 MAI ANH THƯ 24/08/2005 Nữ 9/8 8 7 5.75 0 34.5

28 111310 15 NGUYỄN HOÀNG THẢO TRÂM 08/07/2005 Nữ 9/8 8 4.5 5.5 0 31.5

29 111323 15 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 21/11/2005 Nữ 9/8 7.5 7.5 5 0 32.5

30 111378 18 NGUYỄN LÊ TUẤN 04/07/2005 Nam 9/8 8.5 4.75 4.5 0 30.75

Tổng cộng có tất cả: 30 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán UTKK Tổng điểm

1 110429 5 LÊ NGUYỄN ANH CƯỜNG 27/09/2005 Nam 9/9 6.75 3 3.25 0 23

2 110444 6 ĐỖ TUẤN ĐẠT 20/08/2005 Nam 9/9 7 6.25 5.75 1 32.75

3 110446 6 HUỲNH TIẾN ĐẠT 15/12/2005 Nam 9/9 7 3.25 2.5 1.5 23.75

4 110448 6 TẠ THÀNH ĐẠT 14/07/2005 Nam 9/9 7.5 4.5 8 1 36.5

5 110494 8 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 09/05/2005 Nữ 9/9 7 4.25 3 0 24.25

6 110518 9 VŨ THANH HẢI 27/07/2005 Nam 9/9 7 8.25 8.5 0 39.25

7 110523 9 HỨA NGỌC HÂN 27/06/2005 Nữ 9/9 6.75 2.5 5.5 0 27

8 110534 9 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 02/01/2005 Nữ 9/9 6.5 7.5 3 0 26.5

9 110592 12 ĐỖ MINH HÙNG 13/05/2005 Nam 9/9 5 3.5 2 0 17.5

10 110612 13 TÔ TUYẾT HƯƠNG 19/12/2004 Nữ 9/9 5.75 2.25 3.75 1 22.25

11 110622 13 NGUYỄN BẢO HUY 29/01/2005 Nam 9/9 5.5 4.5 2.75 0 21

12 110629 13 VÕ HUỲNH PHÚC HUY 23/12/2005 Nam 9/9 7 2 5.75 0 27.5

13 110632 14 VÕ BÍCH HUYỀN 28/06/2005 Nữ 9/9 6.25 5.5 4.25 0 26.5

14 110685 16 LA TRUNG KIÊN 27/10/2005 Nam 9/9 6.25 2.75 5.5 1 27.25

15 110705 17 PHÓ HUẾ KIM 11/12/2005 Nữ 9/9 7.75 6.75 5.25 1 33.75

16 110706 17 NGUYỄN DU MỸ KỲ 14/10/2005 Nữ 9/9 8.75 6.75 8.25 0 40.75

17 110744 18 TÔ NGỌC LINH 26/05/2005 Nữ 9/9 7 5 4.5 1 29

18 110747 18 TRẦN NGỌC LINH 30/12/2005 Nữ 9/9 6.75 6 4.5 0 28.5

19 110749 18 TRIỆU UYỂN LINH 30/06/2005 Nữ 9/9 6.75 6.25 6.5 1 33.75

20 110797 20 BÙI THỤY BÌNH MINH 31/07/2005 Nữ 9/9 8.5 8 5 0 35

21 110829 22 PHẠM BÙI HUYỀN NGA 03/02/2005 Nữ 9/9 6.75 4 4.5 0 26.5

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10



22 110839 22 LÂM HUỲNH KIM NGÂN 16/11/2005 Nữ 9/9 8.5 6.75 8.25 1 41.25

23 111006 2 QUÁCH KIỆM PHONG 01/06/2005 Nam 9/9 6.75 4.25 5 1 28.75

24 111028 3 NGUYỄN HỮU PHÚC 04/11/2005 Nam 9/9 6.25 5 3 0 23.5

25 111046 4 CHUNG DƯƠNG THIÊN PHƯỚC 20/02/2005 Nam 9/9 6 2.75 4.5 1 24.75

26 111066 5 TRẦN THỊ NGỌC PHƯƠNG 05/07/2005 Nữ 9/9 4.75 2.75 3.5 1 20.25

27 111076 5 NGUYỄN GIA QUÂN 09/02/2005 Nam 9/9 5 4.25 7.5 0 29.25

28 111085 5 HỒNG HY QUANG 04/11/2005 Nam 9/9 6.25 2.5 3.75 1 23.5

29 111119 7 LÝ MỸ SAN 08/06/2005 Nữ 9/9 6.5 3.5 2.75 1 23

30 111199 10 CAO THANH THIÊN 04/12/2005 Nam 9/9 5.75 1.75 2.75 0 18.75

31 111209 11 CAO MINH THỊNH 23/05/2005 Nam 9/9 6 4.5 5.25 0 27

32 111270 13 LƯU UYỂN THY 21/09/2005 Nữ 9/9 5.75 1.75 2.75 1 19.75

33 111297 14 HUỲNH HỮU TOÀN 24/10/2005 Nam 9/9 6 2.5 3.25 1 22

34 111331 16 HUỲNH THANH TRANG 17/08/2005 Nữ 9/9 6.75 4.5 5.25 0 28.5

35 111339 16 TRẦN THỊ MỸ TRANG 21/04/2005 Nữ 9/9 6.5 4.75 3.25 0 24.25

36 111415 19 HUỲNH MỸ VÂN 19/09/2005 Nữ 9/9 6.75 3.25 2 1 21.75

37 111483 22 TRƯƠNG KỲ XƯƠNG 19/01/2005 Nam 9/9 8 5.25 6.75 1 35.75

Tổng cộng có tất cả: 37 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS BÌNH TÂY

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tuyển sinh 10




